
Đại học Geoje, Cao đẳng chuyê
n ngành công nghiệp đóng tàu

거제대학교조선산업 특성화대학



Video giới thiệu về trường Đại học Geoje(거제대학교소개영상)

https://youtu.be/8d7Fc2vWucE?si=mrpYcn8D5ibaIHnL

https://youtu.be/tZWAm7H2veA?si=woTGB6CTpyzrXAcB
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1. ĐạihọcGeoje ởđâu? ？ Where is Geoje University? 



Geoje là trung tâm của ngành đóng tàu, nơi có Hanwha Ocean (lớn thứ hai thế giới) và 

Samsung Heavy Industries (lớn thứ ba thế giới).

- Cách Ulsan, nơi có Hyundai Heavy Industries (công ty số 1 thế giới) 2 giờ 30 phút.

- Cách Busan (thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc) 1 giờ lái xe

거제는 한화오션(세계2위)과 삼성중공업(세계3위)이 위치한 조선산업의 중심지입니다.

- 현대중공업(세계 1위)이 위치한 울산까지 2시간 30분 거리에 있습니다. 

- 부산(대한민국 제2도시)까지 1시간 거리에 있습니다

xếp hạng Tên công ty회사 vị trí 소재지 giờ시간

Số 1 thế giới
Công ty công nghiệp nặng

Hyundai현대중공업

Thành phố Ulsan, Hàn Quốc

대한민국 울산시
2 giờ 30 phút2시간 30분

Số 2 thế giới Hanwha Đại Dương한화오션 Thành phố Geoje, Hàn Quốc 10 phút10분

Số 3 thế giới
Công nghiệp nặng Samsung

삼성중공업
Thành phố Geoje, Hàn Quốc 25 phút25분

Các công ty và thành phố xung quanh Đại học Geoje 
거제대학교 주변 기업과 도시
 

★ Xếp hạng thế giới về ngành đóng tàu và hàng hải ★★ 조선해양산업 세계 순위 ★



1. học kỳ/năm (4 kỳ, mỗi kỳ 10 tuần): Có thể nhập học khóa học chính thức vào tháng 3

2. Lớp học nhỏ với sĩ số dưới 20 học viên/lớp

3. Tất cả cư dân đều sống trong ký túc xá

4. 3 nhà hàng dành riêng cho người nước ngoài có khu vực nấu ăn

5. Các sự kiện trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc theo học kỳ (công viên giải trí, di tích lịch sử, sự

kiện ngày lễ)

Trường dạy tiếng Hàn Quốc 한국어학당

1년 4학기제 운영 (10주 4회) : 3월에 정규과정 입학 가능

2. 반별 20명 미만 소규모반 운영

3. 전원 기숙사 거주  

4. 취사 가능한 외국인 전용 식당 3개 

5. 학기별 한국 문화체험 행사 (놀이공원, 유적지, 명절행사)



1) Khóa học 2 năm, 4 học kỳ (Khoa Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật 

Đại dương, Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Nghệ thuật Ẩm thực và Làm 

bánh)

2) Vận hành hệ thống đào tạo thực địa trong kỳ nghỉ tại Khoa Kiến t

rúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương (Hanwha Ocean)

3) Khoa Kiến trúc Hàng hải và Kỹ thuật Đại dương, Khoa Kỹ thuật C

ơ khí (Chủ yếu là sinh viên nam)

- Đào tạo nghề hàn và gia công nhựa

- Hoạt động đào tạo cấp chứng chỉ hàn quốc tế ABS (miễn phí)

4) Nấu ăn và làm bánh (Chỉ dành cho nữ) Đào tạo nấu ăn, làm bánh, 

làm bánh ngọt và pha chế

- Mở khóa học cấp chứng chỉ đầu bếp (miễn phí)

Khóa học thường xuyên 정규과정

1) 2년 4학기 과정 (조선해양공학과, 기계공학과, 조리제빵과) 

2) 조선해양공학과 방학중 현장실습제 운영 (한화오션)

3) 조선해양공학과, 기계공학과 (남학생 중심) 

- 용접 및 소성가공 교육

- ABS 국제공인 용접자격증 취득과정 운영(무료)

4) 조리제빵과 (여학생 중심) 조리, 제빵, 제과, 바리스타교육
- 양식조리사 자격증 취득 과정 운영(무료) 



1. 조선 및 기계 관련 제조업체  

(거제의 한화오션. 삼성중공업 및 부산, 울산, 경남 지역)

2. 조리제빵 관련 기업 

(호텔 및 음식관련 업체)

Những nơi có thể tìm được việc làm sau khi tốt 
nghiệp Đại học Geoje?   거제대학교를 졸업하면 취업하는 곳

1. 1. Nhà sản xuất đóng tàu và máy móc liên quan

(Geoje Hanwha Ocean, Samsung Heavy Industries và khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam) 

2. Các công ty liên quan đến nấu ăn và làm bánh

(Kinh doanh khách sạn và thực phẩm)



Các loại thị thực lao động được cấp sau khi tốt nghiệp Đại học Geoje 
거제대학교 졸업시 취득하는 취업 비자 종류

bài học학과
Chương trình giảng dạy 

교육과정
Visa 비자 Chi tiết   세부내용 비고

Hàng hải Joseon

Khoa Kỹ thuật,

Khoa Kỹ thuật cơ khí

조선해양

공학과, 

기계공학과

Hàn, gia công nhựa

Lý thuyết và Thực hành

용접, 소성가공 

이론 및 실습

Thị thực

E-7

E-7 비자

Thị thực

F-2

F-2 비자

Có thể gia hạn 5 năm một lần

Có thể mời gia đình và thay đổi thị thực F2

5년마다 갱신 가능 

가족초청 및 F2 비자 변경가능

Geoje

Âm vực

cao

Toàn qu

ốc

거제

고성

전국

Nấu ăn và nướng bánh

조리제빵과

Đầu bếp, thợ làm bánh,

Khóa học làm bánh ngọt, 

pha chế

Lý thuyết và Thực hành

양식조리사, 제빵, 

제과, 바리스타 과정 

이론 및 실습

Có thể gia hạn 5 năm một lần

Vợ/chồng có thể làm việc toàn thời gian

(visa F1)

5년마다 갱신 가능

배우자 정식 취업 가능(F1 비자)



Visa F-2: 
Thỏa thuận thị thực chuyên ngành khu vực (Đại học Geoje-Quận Goseong) 
F-2 비자 : 지역특화형 비자 협약 (거제대학교-고성군)

1. 비자 특성 

- 5년씩 연장 가능, 배우자에게 취업비자(F1) 제공

2. 근무 지역 

- 경남 고성 (거제에서 80km, 50분 거리) 

3. 근무 기업

- 조선기자재 업체, 식품가공업체

4. 근무 조건 

- 연봉 2,800-3,500만원, 기숙사 제공

1. Đặc điểm của thị thực

- Có thể gia hạn thêm 5 năm, cấp visa lao động (F1) ch

o vợ/chồng

2. Khu vực làm việc

- Goseong, Gyeongnam (cách Geoje 80km, cách 50 phút)

3 Nơi làm việc

- Các công ty thiết bị đóng tàu, chế biến thực phẩm

4. Điều kiện làm việc

- Lương tháng 28-35 triệu, có ký túc xá



Visa E-7: Đại học Geoje, Khoa Kiến trúc Hàng hải và Kỹ thuật Đ
ại dương, Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Khóa học Gốc 
E-7 비자 : 거제대학교 조선해양공학과, 기계공학과 뿌리과정 

1. 비자 특징 : 

- 5년 마다 연장, 가족 초청 가능

2. 전공 분야 

- 용접 및 소성가공 

3. 취업 분야 

- 조선 및 기계 제조업체

4. 취업 기업 

- 한화오션, 삼성중공업 및 거제의 산업체 

1. Tính năng của Visa:

- Gia hạn 5 năm một lần, có thể mời gia đình

2. Lĩnh vực nghiên cứu

- Hàn và gia công nhựa

3. Lĩnh vực việc làm

- Đóng tàu và chế tạo máy móc

4. Công ty việc làm

- Hanwha Ocean, Samsung Heavy Industries 

và khu công nghiệp Geoje



Học phí Trường tiếng Hàn (áp dụng từ học kỳ hè) Dựa trên 25 năm
한국어학당 등록금 (여름학기부터 적용) 25년 기준 

phân công 구분 24-Mùa hè24-여름 24-Mùa thu24-가을 24-Mùa đông24-겨울 25-Mùa xuân25-봄

học phí수업료
900,0006thắng

900,000thắng 900,000thắng 900,000thắng

Phí ký túc xá

Và

Phí ăn sáng

기숙사비

및

조식비

Phí ký túc xá (bao gồm

cả ngày lễ)기숙사비(방학 

포함)

322,500thắng 236,500thắng 322,500thắng 236,500thắng

Phí ăn sáng (trừ ngày

lễ)조식비(방학 제외)
87,000thắng 150,000thắng 87,000thắng 156,000thắng

Tổng phí ký túc

xá기숙사비 합계
409,500thắng 386,500thắng 409,500thắng 392,500thắng

Phí bảo hiểm tai nạn (đăng ký bảo hiểm 1 

năm)상해보험료(1년 보험가입)
- - - -

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên

(Chi phí hỗ trợ sinh viên như sách giáo khoa, 

xe cộ, v.v.)학생지원비

(교재, 차량 등 학생지원비)

200,000thắng 200,000thắng 200,000thắng 200,000thắng

tất cả 합계
1,509,500thắng 1,486,500thắng 1,509,500thắng 1,492,500thắng

5,998,000thắng 

Tính đến năm 2025: Tổng cộng khoảng 6 triệu won. (có thể thay đổi)
2025년도 기준 : 총600만원 정도임. (변동 가능) 



外国学生奖学金 외국인 유학생 장학금

phân công 구   분

Tiêu chí lựa chọn 선 발 기 준

học phí 수업료

sinh

viên năm

nhất

신입생

⦁TOPIK cấp độ 5 trở lên hoặc KIIP cấp độ 5: giảm giá 50%

⦁TOPIK cấp độ 4 hoặc KIIP cấp độ 4: giảm giá 40%

⦁TOPIK cấp độ 3 hoặc KIIP cấp độ 3: giảm giá 30%

⦁TOPIK cấp độ 2 hoặc KIIP cấp độ 2: giảm giá 25%

⦁TOPIK cấp độ 1: giảm giá 20%

⦁TOPIK 5급 이상 또는 KIIP 5단계: 50% 감면

⦁TOPIK 4급 또는 KIIP 4단계: 40% 감면

⦁TOPIK 3급 또는 KIIP 3단계: 30% 감면

⦁TOPIK 2급 또는 KIIP 2단계: 25% 감면

⦁TOPIK 1급 : 20% 감면



Học phí khóa học thường xuyên 정규과정 등록금

phân công 구분 học phí수업료 ký túc xá 기숙사
phần thưởng  

보험료
tổng cộng 합계

Khoa Kỹ thuật

공학계열

3,169,000

thắng
566,000thắng 9,000thắng 3,744,000thắng

Nấu ăn và nướng 

bánh

조리제빵과

3,050,000

thắng
566,000thắng 9,000thắng 3,625,600thắng

※ Học phí, phí ký túc xá và phí bảo hiểm được áp dụng cho sinh viên mới nhập học năm 2025.

※ 수업료 및 기숙사비, 보험료는 2025학년도 신입생 기준임. 



Học bổng khóa học thường xuyên 정규과정 장학금
1. Khi nhập học, học sinh đã hoàn thành khóa học ngôn ngữ tại trường của chúng tôi: Học bổng phân bi

ệt dựa trên điểm thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) 입학시 본교 어학당 수료자 : 한국어능력시험(TOPIK)성적에 따른 장학금 차등 지급

TOPIKtình dục성적 Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4

20% dưới 

cùng장학금
Giảm giá 20% Giảm giá 25% Giảm giá 30% Giảm giá 40%

Sinh viên nước ngoài chưa hoàn thành khóa học ngôn ngữ tại trường chúng tôi: sẽ được cấp học bổng khác nhau tùy theo điểm tuyển sinh.

Điểm tuyển sinh

입학성적
60~69 điểm 70~79 điểm 80~89 điểm Trên 90 phút TOPIK cấp độ 4

học bổng Giảm giá 20% Giảm giá 25% Giảm giá 30% Giảm giá 35% Giảm giá 40%

2. Trong thời gian học: Học bổng sẽ được trao dựa trên kết quả học tập của học kỳ trước. 재학 중 : 

직전 학기 성적에 따른 장학금 차등 지급

Điểm học kỳ cuối

직전 학기 성적
20% hàng đầu 80% hàng đầu 20% dưới cùng

20% dưới cùng 奖学金 Giảm giá 35% Giảm giá 30% Giảm giá 25%



Các ngành công nghiệp chính và nơi làm việc của Geo
je 거제의 주요산업 및 아르바이트 할 곳

1. 세계적 조선산업에 의해 만들어지는 다양한 일자리

2. 관광산업에 의해 만들어지는 일자리 : 거제의 제2산업은 관광산업

1. Nhiều công việc được tạo ra bởi ngành đóng tàu 

toàn cầu

2. Việc làm do ngành du lịch tạo ra: Ngành công nghiệ
p thứ hai của Geoje là ngành du lịch.



Cảm ơn 
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